
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  

 Bản án số: 219/2019/HS-PT 

 Ngày: 09- 9- 2019 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử ph   thẩm gồm  ó: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn Anh. 

Các Thẩm phán: Ông Lê Khắc Thịnh. 

 Bà Nguyễn Thị Võ Trinh. 

- Thư ký phiên tòa:  

Bà Phan Thị Kim Loan- Th     T a án nh n   n t nh   ng Tháp. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên tòa: 

Ông  ỗ Trung  ến - Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 9 năm 2019, tại Trụ sở T a án nh n   n t nh   ng Tháp mở 

phiên tòa xét xử ph c thẩm công  hai vụ án hình sự thụ l  số: 169/2019/TLPT-HS ngày 

17 tháng 7 năm 2019  ối v i  ị cáo Nguyễn   và các  ị cáo  hác  o c   háng cáo của 

 ị hại  ối v i Bản án hình sự s  thẩm số: 13/2019   - T ngày 04 tháng 6 năm 2019 

của T a án nh n   n huyện T, t nh   ng Tháp. 

-    cáo b   hán  cáo: 

1. Nguyễn Đ, sinh năm 1974 tại t nh   ng Tháp; n i c  tr  (HKTT): Khóm Phú 

M, thị trấn H, huyện T, t nh   ng Tháp; nghề nghiệp: Buôn  án; trình  ộ văn h a (học 

vấn): 12 12; d n tộc: Kinh; gi i tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Nguyễn B ( ã chết) và bà Hà T, sinh năm 1936 (sống); ch ng: ch a c ; tiền án, tiền sự: 

Không; bị cáo  ị áp  ụng  iện pháp cấm  i  hỏi n i c  tr  (c  mặt tại phiên t a). 

2. Nguyễn L, sinh năm 1972 tại t nh   ng Tháp; n i c  tr  (HKTT): Khóm Phú 

M, thị trấn H, huyện T, t nh   ng Tháp; nghề nghiệp: Buôn  án; trình  ộ văn h a (học 

vấn): 9/12; d n tộc: Kinh; gi i tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Nguyễn B ( ã chết) và  à  à T, sinh năm 1936 (sống); có ch ng và 01 con; tiền án, tiền 

sự: Không;  ị cáo  ị áp  ụng  iện pháp cấm  i  hỏi n i c  tr  (c  mặt tại phiên t a). 

3. Nguyễn H, sinh năm 1966 tại t nh   ng Tháp; n i c  tr  (HKTT): Số XX, Cù 

lao K, ph ờng X, Quận X, Thành phố    Chí Minh; tạm tr : Số XX,   ờng Võ Văn 

K1, ph ờng K2, Quận X, Thành phố    Chí Minh; nghề nghiệp: Không; trình  ộ văn 

h a (học vấn): 12/12; d n tộc: Kinh; gi i tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 
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Nam; con ông: Nguyễn B ( ã chết) và  à  à T, sinh năm 1936 (sống); có ch ng và 02 

con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo  ị áp  ụng  iện pháp cấm  i  hỏi n i c  tr  (c  mặt 

tại phiên t a). 

4. Nguyễn P sinh năm 1964 tại t nh   ng Tháp; n i c  tr  (HKTT): Khóm Phú 

M, thị trấn H, huyện T, t nh   ng Tháp; nghề nghiệp: Không; trình  ộ văn h a (học 

vấn): 5 12; d n tộc: Kinh; gi i tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Nguyễn B ( ã chết) và bà Hà T, sinh năm 1936 (sống); ch ng: ch a c ; tiền án, tiền sự: 

Không;  ị cáo  ị áp  ụng  iện pháp cấm  i  hỏi n i c  tr  (c  mặt tại phiên t a). 

-    hại kháng cáo: 

1. Ông Trần S, sinh năm 1959. 

2. Bà Nguyễn V, sinh năm 1965. 

Cùng n i c  tr : Kh m Ph  M, thị trấn H, huyện T, t nh   ng Tháp (c  mặt tại 

phiên tòa). 

NỘI D NG V  ÁN  

Theo các t i  i u c  tron  h  s  v  án v  di n bi n tại phiên tòa  n i dun  v  án 

   c t m t t nh  sau: 

Giữa Cửa hàng trang trí nội thất L1  o Nguyễn   làm chủ v i Cửa hàng trang trí 

nội thất A  o ông Trần S và  à Nguyễn V làm chủ cùng ngụ  h m Ph  M, thị trấn H, 

huyện T, t nh   ng Tháp c  m u thuẫn v i nhau trong việc  inh  oanh, mua  án    

trang trí nội thất. Ngày 27- 7- 2018, Nguyễn   thấy ông   tr ng  ày tủ quần áo  ể  án 

quay  ính thủy h  ng về Cửa hàng trang trí nội thất L1 nên   n i ông  , bà V không 

  ợc tr ng  ày nh  vậy, ông   và  à V  hông n i gì. 

 ến  hoảng 06 giờ 30 ph t ngày 28- 7- 2018, Nguyễn L (là chị ruột của  )  ang 

 ọn hàng ra tr ng  ày  ên Cửa hàng L1, lúc này bên Cửa hàng A c   à Trần Thị M là 

ng ời làm cho ông  ,  à V cũng  ang  ọn hàng ra tr ng  ày  ể bán. L hỏi  à M là: 

“Ông S c  thay  ổi v  trí cái tủ ch a  n u ch a thì  ừn  quay tấm bạt che cái tủ     ên  

n u  hôn  thì bên  ây  ập”. L c này ông Trần S ở gần    nghe thấy, liền lấy thanh sắt 

quay mái hiên, quay tấm  ạc che cái tủ lên nên hai  ên cự cãi. Nguyễn   và Nguyễn 

Thị H (là chị ruột của  ) nghe tiếng cãi nhau nên  i ra cùng v i L cự cãi v i ông   và  à 

V. Ông   c  lời lẽ thách thức L  ập tủ, L  ịnh  ập tủ ông   nh ng   cản L lại. Ông   

tiếp tục c  lời lẽ thách thức  ập tủ,   lấy  á ném vở  ính tủ của ông  . Lúc này, ông S 

 ang cầm thanh sắt quay máy hiên thấy  à    ùng  á ném  ể  ính tủ nên dùng thanh 

sắt  ánh  à   nh ng ch  tr ng vào cột cờ cắm trên vĩa hè. Thấy vậy,  , L và H lấy gạch, 

 á ném nhiều cái tr ng ông  , bà V g y th  ng tích. Ông   và bà V cũng lấy  á ném lại 

vào Cửa hàng trang trí nội thất Ph  ng L làm  ể 05 tấm  ính (tủ  ếp gas và tủ chén th n 

nhôm) bên Cửa hàng Ph  ng L. L c này Nguyễn p (là chị của  )  ang ở trong nhà 

nghe tiếng cãi nhau nên  i ra thì thấy  , L và   v i ông  , bà V  ang ném gạch,  á qua 

lại v i nhau. Khi thấy  à V ném  á tr ng làm  ể  ính tủ nên P cũng lấy  á ném về phía 
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ông S, bà V. Ông S tiếp tục cầm c y sắt quay mái hiên xông qua  ánh  , lúc này H lấy 

hai c y nẹp tủ ra  ánh lại ông  , ông S cầm c y sắt quay mái hiên  ánh   thì   c  lấy 

một thanh sắt quay mái hiên  ỡ nên không trúng H. Lúc này bà V cùng Lê Văn T1 là 

ng ời làm thuê cho ông  , bà V ra can ngăn  éo ông   về, trong l c can ngăn T1  ị 

 ánh tr ng vào vai. Khi ông   và bà V vào nhà thì H, P,   tiếp tục lấy  á ném ông  , bà 

V và ném vào tủ quần áo, L cầm c y quay máy hiên  i qua  ập vào tủ quần áo của ông 

S.  au    Công an thị trấn G, huyện T  ến yêu cầu hai bên giải tán. 

Ngày 03- 8- 2018, ông Trần S và  à Nguyễn V c    n yêu cầu xử l  hình sự  ối 

v i Nguyễn P, Nguyễn H, Nguyễn L và Nguyễn  . 

Tại Bản  ết luận giám  ịnh pháp y về th  ng tích số 364/TgT ngày 08- 11- 2018 

của Trung t m pháp y t nh   ng Tháp  ết luận th  ng tích của  à Nguyễn V nh  sau: 

Vết th  ng phần mềm sẹo ít,  ích th  c nhỏ, tỷ lệ tổn th  ng c  thể là 02%, vết th  ng 

 o vật tày g y ra. 

Tại Bản  ết luận giám  ịnh pháp y về th  ng tích số 365 TgT ngày 08- 11- 2018 

của Trung t m pháp y t nh   ng Tháp  ết luận th  ng tích của ông Trần S nh  sau:  ẹo 

phần mềm vùng mu  àn tay trái, cẳng tay trái, cẳng ch n phải lành tốt. Tỷ lệ tổn th  ng 

c  thể là 02%.  ẹo phần mềm trên  o vật tày tác  ộng g y nên th  ng tích. 

Tại Bản  ết luận giám  ịnh pháp y về th  ng tích số 44 TgT ngày 14-02- 2019 

của Trung t m pháp y t nh   ng Tháp  ết luận th  ng tích của  ị cáo Nguyễn   nh  

sau: Vết th  ng phần mềm cổ tay trái lành tốt. Tỷ lệ tổn th  ng c  thể là 01%. Vết 

th  ng phần mềm trên  o vật tày tác  ộng g y nên th  ng tích.  

Tại Biên  ản  ết luận  ịnh giá tài sản số 15    GTSTTHS ngày 21- 01- 2019 

của  ội   ng  ịnh giá trong tố tụng hình sự  ết luận: 01 cái tủ quần áo cửa  ính,  hung 

nhôm, có kích th  c 50cm x 117cm x 185 cm  ị  ể  ính phía tr  c,  ính hông và  áy 

tủ loại  ính 4mm, thủng vách nhôm Alu phía sau của ông Trần S và  à Nguyễn V. Tổng 

giá trị tài sản thiệt hại là 1.840.000   ng.  

Tại Biên  ản  ết luận  ịnh giá tài sản số 139    GTSTTHS ngày 27- 11-2018 

của  ội   ng  ịnh giá trong tố tụng hình sự  ết luận:  ối v i 05 tấm  ính tủ của  à 

Nguyễn    ị ông   và bà V  ùng  á ném  ể  o tại thời  iểm  ịnh giá tài sản  ã sửa 

chữa,  hông c n hiện trạng,  hông  ủ c  sở  ịnh giá. Do   ,  ội   ng  ịnh giá tài sản 

trong tố tụng hình sự  hông thể xem xét  ịnh giá. 

C  quan Cảnh sát  iều tra Công an huyện Ch u Thành  ã tạm giữ: 

- 01 thanh sắt  ùng  ể quay mái hiên  ài 2,1m; 01 thanh  im loại  ài 1,4m; 01 

cục gạch  ể  ích th  c 11 x 7 x 3,5 cm; 01 cục gạch  ể  ích th  c 10,5 x 7 x 3,5cm; 01 

cục  á  ích th  c 14 x 9 x 2,5cm; 01 cục  ê tông  ích th  c 11 x 9 x 2,5 cm, 01 cục  ê 

tông  ích th  c 12 x 8 x 2,5 cm, 01 cục  ê tông  ích th  c 12 x 6,5 x 2,5 cm. 

- 01  oạn camera ghi nhận hình ảnh  iễn  iến vụ việc  o Nguyễn   giao nộp. 

- Ngoài ra, c n thu giữ 02 cục gạch thẻ  ị  ể và 02 cục  á hoa c  ng tại vị trí cái 
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tủ quần áo  ị  ập  ể của ông Trần S. 

Về   n sự: Ông Trần S và Nguyễn V yêu cầu   i th ờng tiền cái tủ quần áo  ị 

h  hỏng là 2.800.000   ng và tiền thuốc của ông   và bà V là 2.850.000   ng. Tổng 

cộng là 5.650.000   ng. Ngày 08- 3- 2019  ị cáo Nguyễn P  ại  iện cho Nguyễn Thị H, 

Nguyễn L, Nguyễn   nộp 5.650.000   ng  ể   i th ờng thiệt hại cái tủ và   i th ờng 

tiền thuốc cho  à V và ông S. 

 ối v i 05 tấm  ính tủ của Nguyễn    ị Trần S và Nguyễn V  ùng  á ném  ể, 

qua làm việc   trình  ày  o tài sản  hông l n nên  ã thay các tấm  ính tủ  ị  ập vỡ 

v i số tiền 250.000   ng và  ào  hông c  yêu   i th ờng lại.  

Trong quá trình  iều tra tại Công an huyện T, t nh   ng Tháp,  ị cáo Nguyễn 

Thị   cho rằng ông Trần S  ùng thanh sắt quay mái hiên  ánh tr ng cổ tay trái của   

g y tổn th  ng c  thể 01%,  ị cáo Nguyễn H cho rằng  ị ông    ùng thanh sắt  ánh 

tr ng cổ tay phải. Tuy nhiên, qua các chứng cứ, tài liệu thu thập   ợc  ã cho thấy trong 

l c  ánh nhau Trần S  ùng thanh sắt quay mái hiên qu  qua lại nh ng ch  tr ng vào c y 

cột cờ cắm trên vĩa hè. 

Tại Bản án số 13 2019   - T ngày 04- 6- 2019 của T a án nh n   n huyện T, 

t nh   ng Tháp  ã quyết  ịnh: 

1. Áp  ụng  iểm a khoản 1  iều 134;  iểm b, i, s  hoản 1,  hoản 2  iều 51, 

 iều 65 Bộ luật hình sự:  

Xử phạt  ị cáo Nguyễn   06 (sáu) tháng tù cho h ởng án treo về tội “Cố   g y 

th  ng tích”. Thời gian thử thách là 01 (một) năm tính từ ngày tuyên án.  

Giao  ị cáo  ào cho Ủy  an nh n   n thị trấn H1, huyện T, t nh   ng Tháp 

giám sát, giáo  ục. Gia  ình của  ị cáo c  trách nhiệm phối hợp v i Ủy  an nh n   n 

Thị trấn H1 trong việc giám sát, giáo  ục  ị cáo.  

Trong tr ờng hợp ng ời  ị  ết án  ang chấp hành thời gian thử thách thay  ổi 

n i c  tr  thì thực hiện theo  hoản 1  iều 69 Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách của án treo nếu  ị cáo cố   vi phạm nghĩa vụ theo quy 

 ịnh của Luật thi hành án hình sự hai lần trở lên thì T a án c  thể quyết  ịnh  uộc  ị cáo 

phải chấp hành hình phạt tù của  ản án  ã cho h ởng án treo. Tr ờng hợp thực hiện 

hành vi phạm tội m i thì T a án  uộc  ị cáo phải chấp hành hình phạt của  ản án tr  c 

và tổng hợp v i hình phạt của  ản án m i theo quy  ịnh tại  iều 56 Bộ luật hình sự. 

2 . Áp  ụng   iểm a   hoản 1  iều 134;  iểm  , i, s  hoản 1,  hoản 2  iều 51, 

 iều 36 Bộ luật hình sự  

Xử phạt  ị cáo Nguyễn L 06 (sáu) tháng cải tạo  hông giam giữ về tội “Cố   g y 

th  ng tích”. Thời hạn cải tạo  hông giam giữ tính từ ngày Ủy  an nh n   n thị trấn 

H1, huyện T, t nh   ng Tháp nhận   ợc Quyết  ịnh thi hành án và  ản sao Bản án. 

Bị cáo Nguyễn L phải  ị  hấu trừ 05% thu nhập  ể sung quỹ nhà n  c.  
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Giao  ị cáo cho Ủy  an nh n   n thị trấn H1 giám sát giáo  ục. Gia  ình  ị cáo 

Loan có trách nhiệm phối hợp v i Ủy  an nh n   n thị trấn H1 trong việc giám sát, giáo 

 ục  ị cáo. Bị cáo phải thực hiện những nghĩa vụ quy  ịnh tại Luật thì hành án hình sự. 

3. Áp  ụng  iểm a  hoản 1  iều 134;  iểm  , i, s  hoản 1,  hoản 2  iều 51, 

 iều 36 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt  ị cáo Nguyễn P 06 (sáu) tháng cải tạo  hông giam giữ về tội “Cố   g y 

th  ng tích”. Thời hạn cải tạo  hông giam giữ tính từ ngày Ủy  an nh n   n thị H1, 

huyện T, t nh   ng Tháp nhận   ợc Quyết  ịnh thi hành án và  ản sao Bản án. 

Miễn  hấu trừ thu nhập  ối v i  ị cáo Phụng  o  ị cáo  hông c  nghề nghiệp. 

Giao  ị cáo P cho Ủy  an nh n   n thị trấn H1 giám sát, giáo  ục. Gia  ình  ị 

cáo P c  trách nhiệm phối hợp v i Ủy  an nh n   n thị trấn H1 trong việc giám sát, 

giáo  ục  ị cáo. Bị cáo phải thực hiện những nghĩa vụ quy  ịnh tại Luật thi hành án hình 

sự. 

4. Áp  ụng  iểm a  hoản 1  iều 134;  iểm  , I, s  hoản 1,  hoản 2  iều 51, 

 iều 36 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt  ị cáo Nguyễn H 06 (sáu) tháng cải tạo  hông giam giữ về tội “Cố   

g y th  ng tích”. Thời hạn cải tạo  hông giam giữ tính từ ngày Ủy  an nh n   n 

Ph ờng X, Quận X, thành phố    Chí Minh nhận   ợc Quyết  ịnh thi hành án và  ản 

sao Bản án. 

Miễn  hấu trừ thu nhập  ối v i  ị cáo  oàng  o  ị cáo  hông c  nghề nghiệp. 

Giao  ị cáo   cho Ủy  an nh n   n Ph ờng X, Quận 4, thành phố    Chí 

Minh giám sát, giáo  ục. Gia  ình  ị cáo c  trách nhiệm phối hợp v i Ủy  an nh n   n 

Ph ờng X, Quận 4, Thành phố    Chí Minh trong việc giám sát, giáo  ục  ị cáo. Bị 

cáo phải thực hiện những nghĩa vụ quy  ịnh tại Luật Thi hành án hình sự. 

Ngoài ra,  ản án s  thẩm c n  uộc các  ị cáo phải   i th ờng   n sự về thiệt 

hại tài sản, viện phí, tổn thất tinh thần cho các  ị hại, xử l  vật chứng, án phí và nêu 

quyền  háng cáo theo luật  ịnh. 

Ngày 09 tháng 09 tháng 6 năm 2019, các  ị hại Trần S, Nguyễn Thị V có   n 

 háng cáo  ề nghị xử phạt tù giam các  ị cáo. 

Tại phiên t a ph c thẩm, các  ị cáo Nguyễn  , Nguyễn L, Nguyễn H, Nguyễn 

P thừa nhận hành vi vi phạm, thừa nhận việc T a án cấp s  thẩm  ết án các  ị cáo tội 

“Cố   g y th  ng tích” theo  iểm a  hoản 1  iều 134 Bộ luật hình sự là   ng ng ời, 

  ng tội,  hông oan sai nên các  ị cáo  hông  háng cáo. 

Tại phiên tòa ph c thẩm, các  ị hại là ông Trần S và  à Nguyễn V vẫn giữ 

nguyên kháng cáo  ề nghị  ội   ng xét xử ph c thẩm tuyên phạt tù giam  ối v i các  ị 

cáo. Ông S, bà V cho rằng trong vụ án này ông  à  hông c  lỗi, việc ông  áng  ùng c y 

tay qu y mái hiên  ánh  ị cáo   (không trúng) và ném  á qua nhà  ị cáo   là hành 
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 ộng tự vệ nhằm ngăn chặn hành vi của các  ị cáo. Ông  , bà V cho rằng T a án cấp s  

thẩm xử  ị cáo   án treo và các  ị cáo  hác hình phạt cải tạo  hông giam giữ là ch a 

nghiêm, ch a  ủ sức răn  e  ối v i các  ị cáo. 

Tại phiên t a ph c thẩm,  ại  iện Viện  iểm sát nh n   n t nh   ng Tháp phát 

 iểu quan  iểm cho rằng T a án cấp s  thẩm xét xử các  ị cáo về tội “Cố   g y th  ng 

tích” theo  iểm a  hoản 1  iều 134 Bộ luật hình sự là   ng ng ời,   ng tội,   ng quy 

 ịnh của pháp luật. Trong vụ án này, các  ị cáo g y tổn th  ng c  thể cho ông S là 

02%, bà V là 02% nh ng các  ị cáo c  nhiều tình tiết giảm nhẹ   ợc quy  ịnh tại các 

 iểm  , i, s  hoản 1 và  hoản 2  iều 51 Bộ luật hình sự, nên mức hình phạt mà T a án 

cấp s  thẩm áp  ụng  ối v i các  ị cáo là phù hợp,  ủ sức răn  e, ph ng ngừa và giáo 

 ục  ị cáo. Vì vậy,  ề nghị  ội   ng xét xử ph c thẩm  hông chấp nhận  háng cáo của 

các  ị hại ông  , bà V, giữ nguyên quyết  ịnh của  ản án s  thẩm về hình phạt  ối v i 

các  ị cáo. 

Tại phần tranh luận, các  ị hại Trần S, Nguyễn V vẫn giữ nguyên yêu cầu  háng 

cáo; các  ị cáo Nguyễn  , Nguyễn L, Nguyễn H và Nguyễn P thừa nhận hành vi phạm 

tội. 

Tại n i sau cùng, các  ị cáo xin  ội   ng xét xử ph c thẩm giảm nhẹ hình phạt 

cho các  ị cáo.  

NHẬN Đ NH CỦA TÒA ÁN  

Trên c  sở nội  ung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong h  s  vụ án  ã   ợc 

tranh tụng tại phiên t a,  ội   ng xét xử ph c thẩm nhận  ịnh nh  sau: 

[1]  ành vi của các  ị cáo Nguyễn  , Nguyễn L, Nguyễn H và Nguyễn P  ị 

T a án cấp s  thẩm  ết án về tội “Cố   g y th  ng tích” theo  iểm a  hoản 1  iều 134 

Bộ luật hình sự là c  căn cứ,   ng ng ời,   ng tội, không oan, sai. Bản án hình sự s  

thẩm số 13 2019   -ST ngày 04- 6- 2019 của T a án nh n   n huyện T, t nh   ng 

Tháp  ã xét xử các  ị cáo là   ng pháp luật. 

[2] Xét  háng cáo của các  ị hại Trần S, Nguyễn V yêu cầu xử phạt tù giam  ối 

v i các  ị cáo,  ội   ng xét xử thấy rằng: Giữa Cửa hàng trang trí nội thất Ph  ng L1 

do  ị cáo Nguyễn   làm chủ v i Cửa hàng trang trí nội thất A  o ông Trần S và bà 

Nguyễn V làm chủ c  m u thuẫn v i nhau trong  inh  oanh nên xảy ra cự cãi,  ẫn  ến 

xô xát. Các  ị cáo cho rằng nguyên nh n xô xát xảy ra vào l c  hoảng 06 giờ 30 phút 

ngày 28- 7- 2018 là  o ông  áng  ể  iếng thủy của tủ quần áo phản chiếu v i ánh sáng 

mặt trời rọi vào Cửa hàng Ph  ng L1 làm l a mắt và ảnh h ởng  ến phong thủy, kinh 

 oanh  hông thuận lợi, sự việc này các  ị cáo  ã nhắc nhở nh ng ông    hông  hắc 

phục mà c n thách thức các  ị cáo. Xét thấy trong tr ờng hợp này nếu các  ên nh ờng 

nhịn nhau, vì tình làng nghĩa x m, tôn trọng nguyên tắc,  iều  iện  inh  oanh của nhau, 

lựa chọn cách ứng xử phù hợp v i pháp luật thì  ã  hông xảy ra xô xát. Tuy nhiên từ 

việc m u thuẫn, thiếu  iềm chế  ã  ẫn  ến cự cãi và các  ị cáo  ã  ùng gạch,  á,  ê 

tông  ể làm hung  hí ném về phía ông  , bà V làm tr ng vào mu  àn tay trái, cẳng tay 
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trái, cẳng ch n phải của ông Trần S g y tổn th  ng c  thể cho ông   là 02% và trúng 

cẳng ch n phải, mắt cá cổ ch n phải của  à Nguyễn V g y tổn th  ng c  thể cho  à V 

là 02% và ông S, bà V yêu cầu xử l  hình sự các  ị cáo. Bản th n ông  , bà V cũng 

 ùng gạch,  á,  ê tông  ể ném lại về phía các  ị cáo, ông S còn dùng cây quay mái hiên 

 ánh về phía các  ị cáo nh ng  hông tr ng. Xét thấy trong tr ờng hợp này, hành vi của 

các  ị cáo là c  lỗi và phải chịu trách nhiệm hình sự t  ng xứng v i tính chất, mức  ộ 

hành vi phạm tội mà các  ị cáo g y ra nh ng về phía  ị hại cũng c  lỗi một phần do 

cũng c  hành vi tấn công trở lại các  ị cáo mặc  ù c   ủ  iều  iện  ể yêu cầu c  quan 

chức năng can thiệp xử l . 

[3] Xét về hình phạt mà T a án cấp s  thẩm  ã áp  ụng cho các  ị cáo,  ội   ng 

xét xử thấy rằng các  ị cáo c  nh n th n tốt, ch a c  tiền án, tiền sự. Sau khi vụ án xảy ra, 

các  ị cáo  ã tự nguyện   i th ờng thiệt hại cho các  ị hại, các  ị cáo thành  hẩn  hai 

 áo, phạm tội lần  ầu và thuộc tr ờng hợp ít nghiêm trọng, nên các  ị cáo   ợc h ởng 

các tình tiết giảm nhẹ quy  ịnh tại các  iểm  , i, s  hoản 1  iều 51 Bộ luật hình sự. Trong 

vụ việc này bên phía  ị hại cũng c  lỗi một phần nên các  ị cáo cũng   ợc h ởng tình tiết 

giảm nhẹ quy  ịnh tại  hoản 2  iều 51 Bộ luật hình sự. Các  ị cáo thực hiện tội phạm c  

  ng phạm nh ng lại là   ng phạm giản   n, cùng là ng ời thực hành, trong    Nguyễn 

  giữ vai tr  chính, qua hành vi của   thì các  ị cáo  hác vì muốn  ênh vực  , muốn  ảo 

vệ lợi ích chung nên cùng ném gạch,  á,  ê tông vở g y th  ng tích, thiệt hại tài sản cho 

các  ị hại, hành vi của các  ị cáo  hông c  sự  àn  ạc, tính toán, ph n công vai tr  hay 

lên  ế hoạch từ tr  c mà   y ch  là  o  ộc phát nhất thời. Vì vậy, T a án cấp s  thẩm xét 

xử Nguyễn   mức án cao h n các  ị cáo  hác là phù hợp. Từ các ph n tích trên,  ội 

  ng xét xử xét thấy  ản án s  thẩm xét xử các  ị cáo v i mức hình phạt  ã tuyên là phù 

hợp v i quy  ịnh của Bộ luật hình sự, phù hợp tính chất mức  ộ nguy hiểm của hành vi 

phạm tội, nh n th n  ị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các 

 ị cáo. Mục  ích của hình phạt không ch   ể trừng trị các  ị cáo mà c n nhằm giáo  ục 

các  ị cáo trở thành công   n c  ích, răn  e, ph ng ngừa chung và cũng h  ng  ến mục 

tiêu hàn gắn m u thuẫn giữa các  ên. Do     hông chấp nhận  háng cáo của các  ị hại, 

giữ y quyết  ịnh của  ản án s  thẩm. 

[4] Xét phát  iểu của Kiểm sát viên tại phiên t a ph c thẩm là c  căn cứ chấp nhận. 

[5] Do  háng cáo của các  ị hại Trần Minh  áng, Nguyễn Thị Thu V n không 

  ợc chấp nhận nên các  ị hại phải chịu án phí hình sự ph c thẩm. 

[6] Các phần  hác của quyết  ịnh  ản án s  thẩm  hông c   háng cáo,  háng 

nghị c  hiệu lực pháp luật  ể từ ngày hết thời hạn  háng cáo,  háng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

Q YẾT Đ NH  

1. Căn cứ  iểm a  hoản 1  iều 355,  iều 356 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Không chấp nhận kháng cáo của các  ị hại Trần S, Nguyễn V.  
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Giữ nguyên quyết  ịnh của Bản án hình sự s  thẩm số 13 2019   -ST ngày 04- 

6- 2019 của T a án nh n   n huyện T, t nh   ng Tháp về phần hình phạt  ối v i các  ị 

cáo Nguyễn  , Nguyễn L, Nguyễn H và Nguyễn P. 

2. Tuyên  ố các  ị cáo Nguyễn  , Nguyễn L, Nguyễn H và Nguyễn P phạm tội 

“Cố   g y th  ng tích”. 

2.1. Căn cứ  iểm a  hoản 1  iều 134;  iểm  , i, s  hoản 1 và  hoản 2  iều 51; 

 iều 65 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt  ị cáo Nguyễn   06 (sáu) tháng tù nh ng cho h ởng án treo, thời gian 

thử thách là 01 (một) năm tính từ ngày tuyên án s  thẩm (04- 6- 2019). 

Giao  ị cáo Nguyễn   cho Ủy  an nh n   n thị trấn H1, huyện Ch u Thành, t nh 

  ng Tháp giám sát, giáo  ục. Gia  ình của  ị cáo c  trách nhiệm phối hợp v i Ủy  an 

nh n   n Thị trấn H1 trong việc giám sát, giáo  ục  ị cáo.  

Trong tr ờng hợp Nguyễn    ang chấp hành thời gian thử thách mà thay  ổi 

n i c  tr  thì thực hiện theo quy  ịnh của  hoản 1  iều 69 Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách của án treo nếu  ị cáo Nguyễn   cố   vi phạm nghĩa 

vụ theo quy  ịnh của Luật thi hành án hình sự hai lần trở lên thì T a án c  thể quyết 

 ịnh  uộc  ị cáo phải chấp hành hình phạt tù của  ản án  ã cho h ởng án treo. Tr ờng 

hợp  ị cáo thực hiện hành vi phạm tội m i thì T a án  uộc  ị cáo phải chấp hành hình 

phạt của  ản án tr  c và tổng hợp v i hình phạt của  ản án m i theo quy  ịnh tại  iều 

56 Bộ luật hình sự. 

2.2. Căn cứ  iểm a  hoản 1  iều 134;  iểm  , i, s  hoản 1 và  hoản 2  iều 51; 

 iều 36 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt  ị cáo Nguyễn L 06 (sáu) tháng cải tạo  hông giam giữ, thời hạn cải tạo 

 hông giam giữ tính từ ngày Ủy  an nh n   n thị trấn H1, huyện T, t nh   ng Tháp nhận 

  ợc Quyết  ịnh thi hành án và  ản sao Bản án. 

Bị cáo Nguyễn L phải  ị  hấu trừ 05% thu nhập  ể sung vào ngân sách nhà 

n  c.  

Giao  ị cáo Nguyễn L cho Ủy  an nh n   n thị trấn H1 giám sát giáo  ục. Gia 

 ình  ị cáo c  trách nhiệm phối hợp v i Ủy  an nh n   n thị trấn H1 trong việc giám 

sát, giáo  ục  ị cáo. Bị cáo phải thực hiện những nghĩa vụ theo quy  ịnh của Luật thì 

hành án hình sự. 

2.3. Căn cứ  iểm a  hoản 1  iều 134;  iểm  , i, s  hoản 1 và  hoản 2  iều 51; 

 iều 36 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt  ị cáo Nguyễn H 06 (sáu) tháng cải tạo  hông giam giữ, thời hạn cải 

tạo  hông giam giữ tính từ ngày Ủy  an nh n   n Ph ờng X, Quận X, Thành phố    

Chí Minh nhận   ợc Quyết  ịnh thi hành án và  ản sao Bản án. 

Miễn  hấu trừ thu nhập  ối v i  ị cáo Nguyễn H  o  ị cáo  hông c  nghề 
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nghiệp. 

Giao  ị cáo Nguyễn H cho Ủy  an nh n   n Ph ờng X, Quận X, Thành phố    

Chí Minh giám sát, giáo  ục. Gia  ình  ị cáo c  trách nhiệm phối hợp v i Ủy  an nh n 

  n Ph ờng X, Quận X, Thành phố    Chí Minh trong việc giám sát, giáo  ục  ị cáo. 

Bị cáo phải thực hiện những nghĩa vụ theo quy  ịnh của  Luật Thi hành án hình sự. 

2.4. Căn cứ  iểm a  hoản 1  iều 134;  iểm  , i, s  hoản 1 và  hoản 2  iều 51; 

 iều 36 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt  ị cáo P 06 (sáu) tháng cải tạo  hông giam giữ, thời hạn cải tạo  hông 

giam giữ tính từ ngày Ủy  an nh n   n thị trấn H1, huyện T, t nh   ng Tháp nhận   ợc 

Quyết  ịnh thi hành án và  ản sao Bản án. 

Miễn  hấu trừ thu nhập  ối v i  ị cáo Nguyễn P  o  ị cáo  hông c  nghề 

nghiệp. 

Giao  ị cáo Nguyễn P cho Ủy  an nh n   n thị trấn H giám sát, giáo  ục. Gia 

 ình  ị cáo c  trách nhiệm phối hợp v i Ủy  an nh n   n thị trấn H trong việc giám sát, 

giáo  ục  ị cáo. Bị cáo phải thực hiện những nghĩa vụ theo quy  ịnh của Luật thi hành 

án hình sự. 

3. Về án phí: 

Căn cứ  iểm    hoản 2  iều 23 Nghị quyết số 326 2016 UBTVQ 14 ngày 30- 

02- 2016 của Ủy  an Th ờng vụ Quốc hội quy  ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản l  và sử  ụng án phí và lệ phí T a án. 

Các bị hại Trần S, Nguyễn V mỗi ng ời phải chịu 200.000   ng án phí hình sự 

ph c thẩm. 

Các phần  hác của quyết  ịnh  ản án s  thẩm  hông c   háng cáo,  háng nghị 

c  hiệu lực pháp luật  ể từ ngày hết thời hạn  háng cáo,  háng nghị. 

Bản án ph c thẩm c  hiệu lực pháp luật  ể từ ngày tuyên án. 

 

  i nh n:  

- TANDTC- Vụ Giám  ốc  iểm tra 1; 

- Ban Nội chính T nh ủy; 

-  ở T  pháp T nh; 

- VKSND T nh; 

- C  quan T A   Công an T nh; 

-TA-VKS-THADS huyện T; 

-CQC  T Công an huyện T; 

- Bị cáo; 

- Ph ng h  s  nghiệp vụ Công an T nh;                                                                 

- Phòng KTNV-THA.TA T nh; 

- L u: VT, HSVA (Loan). 

TM  HỘI ĐỒNG X T X  PH C TH M 

TH M PHÁN- CHỦ T A PHI N TÒA 

 

 
 

 

      Nguyễn Tuấn Anh 

 


